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CHỨNG NHẬN CƠ SỞ VẬT CHẤT
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KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. CHIP LED LÀ GÌ?

LED (Light Emitting Diode) có nghĩa là điốt phát quang.
Cấu tạo của LED là được làm từ một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N (thường 
được gọi là LED chip hoặc semiconductor die). 
Khi được cấp nguồn điện một chiều thì chỗ tiếp giáp giữa hai khối bán dẫn của LED chip sẽ phát 
ra phổ ánh sáng nhìn thấy được.

II. PHÂN LOẠI

1. DIP LED ( Dual In-line Package)
Chip Led DIP hay còn gọi là chip Led đơn, đây là dòng Led xuất hiện sớm nhất vào khoảng thời gian 
đầu khi đèn Led được thương mại hoá - đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua.

Công suất của DIP LED thường rất nhỏ chỉ khoảng 0.05~0.08w, có tuổi thọ dài và cường độ sáng 
cao cùng với tính năng dễ sử dụng và giá rẻ cho nên được dùng phổ biến như: đèn hiển thị, biển 
hiệu, đèn tín hiệu, bảng tín hiệu hay màn hình lớn… mặc dù đã ra đời từ rất lâu.

2. SMD LED ( Surface Mounted Device LED)
Dòng chip Led SMD công suất 0.5~5w tiên tiến và được sử dụng trên nhiều sản phẩm chiếu sáng 
hiện nay, nhờ công nghệ  Surface Mounted Device LED gắn cùng lúc ba loại diode RGB với các 
điện cực riêng rẽ trên cùng một SMD để có thể phát ra thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau 
tùy theo mạch điện điều khiển.

3. COB (Chip On Board)
Chip led COB có công nghệ đóng gói hiện đại nhất. Dòng COB chỉ có màu đơn sắc nên thường được 
ứng dụng để sản xuất các dòng đèn dân dụng và công nghiệp.

4. High-Power LED
Đây là dòng chip Led cao cấp cho ánh sáng đồng đều với độ chói cao, có công nghệ gói led hiện đại, 
công suất cao nên được sử dụng chủ yếu cho các dòng đèn ngoài trời và công nghiệp.

5. COG (Chip on Glass - LED filament)
Đặc điểm cơ bản của công nghệ đóng gói này là các LED chip được gắn nối tiếp trên một chất 
nền trong suốt (gọi là Chip on Glass) để tạo ra một gói led giống như led dây tóc (LED Filament).

Nhiệt độ màu của một nguồn sáng là nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối được nung từ 2.000 - 
10.000 độ C để có phổ màu tương đương với phổ màu của nguồn sáng đó.

Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index) là chỉ số phản ánh độ 
trung thực của vật thể được chiếu sáng. Đây là chỉ số quan trọng khi 
đánh giá một sản phẩm đèn chiếu sáng là tốt hay không.

Giá trị chỉ số CRI càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng càng 
sống động và chân thực, gần với tự nhiên hơn. 

Tiêu chuẩn IEC (IEC60529:2001) định nghĩa mã số bảo vệ, cấp độ bảo vệ, và phương pháp kiểm 
tra. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC.
Mức độ bảo vệ được thể hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai chữ số, như IP54 và IP67. Chữ 
số đầu tiên sau IP (chữ số đầu) cho thấy mức độ bảo vệ chống lại các vật thể rắn, và chữ số tiếp 
theo (chữ số thứ 2) cho biết mức độ bảo vệ chống lại các loại chất lỏng. 

Chữ số thứ 1:  Mã bảo vệ chống các vật rắn
Chỉ số thứ 2:  Mã bảo vệ chống xâm nhập của nước

Quang thông là tổng lượng ánh sáng mà đèn LED phát ra được theo mọi 
hướng trong một giây chiếu sáng. Đơn vị đo của quang thông trong hệ 
SI là lumen (ký hiệu là lm)
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ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS

ĐÈN LED
BÚP TRỤ DOS

Đèn LED búp trụ DOS là một sản phẩm được thiết kế độc quyền của thương 
hiệu TLC LIGHTING. Áp dụng công nghệ DOB kết hợp với chip LED cao cấp 

OSRAM nhập khẩu từ Đức.

Về chất lượng chiếu sáng: Đèn LED búp trụ DOS có hiệu suất phát quang rất 
cao nhờ sử dụng chip LED OSRAM – Đức. Cùng với chỉ số hoàn màu RA>85 cho 
ánh sáng chân thực, búp trụ DOS đang là sản phẩm SÁNG NHẤT THỊ TRƯỜNG 
hiện nay so với các loại đèn khác cùng công suất.

Về công nghệ: Đèn LED búp trụ DOS sử dụng công nghệ DOB (Driver On Board) 
hiện đại, toàn bộ linh kiện của đèn được đặt trên bản mạch nên quá trình tản 
nhiệt diễn ra rất hiệu quả và tốt hơn hẳn so với đèn truyền thống. Đồng thời 
tăng tuổi thọ cao gấp 5 lần so với công nghệ chiếu sáng thế hệ cũ, giúp tiết 
kiệm đến 90% điện năng cho người tiêu dùng.

Về thiết kế: Nếu trong những năm gần đây TLC liên tục ra mắt các sản phẩm 
mới với chất lượng cạnh tranh thì đèn búp trụ DOS thực sự là một niềm tự hào 
khi mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”. Sản phẩm này được thiết kế theo 
khuôn mẫu riêng và in nổi logo của TLC LIGHTING. Dáng đèn bo tròn hình trụ 
đứng có đường vân tạo điểm nhấn. 

Về cấu tạo: Cấu tạo của búp trụ DOS bao gồm các bộ phận được liên kết chặt 
chẽ bởi các linh kiện chọn lọc và chất lượng. Đế đèn được cấu tạo bởi 1 lớp 
nhôm tản nhiệt, đui đèn được sử dụng là đui E27, giúp người sử dụng dễ dàng 
lắp đặt, thay thế, đổi mới. 

Đèn búp trụ DOS hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn hảo cho người 
tiêu dùng.

TLC-DOS-15W

ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 15W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 15W
: ф70x132 mm
: E27 mm
: 1650 Lm
: AC 85-265

T 140.000đV

TLC-DOS-20W

ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 20W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф80x152 mm
: E27 mm
: 2200 Lm
: AC 85-265

T 178.000đV

TLC-DOS-40W

ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 40W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 40W
: ф124x227 mm
: E27 mm
: 4400 Lm
: AC 85-265

T 384.000đV

TLC-DOS-30W

ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 30W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 30W
: ф100x182 mm
: E27 mm
: 3300 Lm
: AC 85-265

T 262.000đV

TLC-DOS-50W

ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 50W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 50W
: ф135x248 mm
: E27 mm
: 5500 Lm
: AC 85-265

T 464.000đV

Sản phẩm sử dụng
CHIP LED OSRAM
Cộng hòa liên bang ĐỨC

DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG



T L C  L I G H T I N G  C ATA L O G U E 11

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO

ĐÈN LED
BÚP TRỤ ECO
CHINH PHỤC KHÔNG GIAN

TLC-BTE-10W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 10W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф60x129 mm
: E27 mm
: 1130 Lm
: AC 85-265

T 171.000đV

TLC-BTE-15W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 15W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 15W
: ф70x129 mm
: E27 mm
: 1695 Lm
: AC 85-265

T 191.000đV

TLC-BTE-20W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 20W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф80x150 mm
: E27 mm
: 2260 Lm
: AC 85-265

T 257.000đV

TLC-BTE-40W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 40W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 40W
: ф118x207 mm
: E27 mm
: 4520 Lm
: AC 85-265

T 526.000đV

TLC-BTE-30W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 30W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 30W
: ф100x182 mm
: E27 mm
: 3390 Lm
: AC 85-265

T 367.000đV

TLC-BTE-50W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 50W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 50W
: ф138x248 mm
: E27 mm
: 5650 Lm
: AC 85-265

T 711.000đV

TLC-BTE-80W

ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 80W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 80W
: ф138x270 mm
: E27 mm
: 9000 Lm
: AC 85-265

T 867.000đV

Đèn LED búp trụ ECO là một sản phẩm thuộc dòng đèn siêu tiết kiệm điện 
năng và được ứng dụng rộng rãi nhờ chất lượng ánh sáng vượt trội, chế độ 

tản nhiệt đa chiều và tính thẩm mỹ cao.

Không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đèn búp trụ ECO được thiết kế 
tỉ mỉ từ cấu tạo đến hình dạng bên ngoài. Với chỉ số hoàn màu RA>85, người tiêu 
dùng hoàn toàn bị thuyết phục bởi búp trụ ECO có ánh sáng rất tự nhiên, cho 
đồ dùng nội thất sắc nét và chân thực đến từng centimet. Đặc biệt, mẫu đèn 
này sử dụng chóa PC cao cấp cho ánh sáng phân bổ đồng đều. Giúp chống chói, 
chống lóa và bảo vệ mắt hiệu quả. Búp trụ ECO thực sự là một sản phẩm đèn 
chiếu sáng thân thiện, an toàn, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng.

Điều tạo nên sự khác biệt của đèn búp trụ ECO với hàng nghìn mẫu mã khác 
chính là khả năng tản nhiệt đa chiều, nhiều hơn 10% cánh tản nhiệt thông 
thường. Giúp tăng tuổi thọ của đèn cũng như kéo dài thời gian chiếu sáng lên 
đến 40.000 giờ, gấp 2 lần so với bóng đèn huỳnh quang, gấp 10 lần so với đèn 
sợi đốt. Do đó, sản phẩm này được xếp vào hàng tiết kiệm điện năng hiệu quả 
nhưng vẫn đem lại chất lượng chiếu sáng vượt trội.
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ĐÈN LED BÚP OS

ĐÈN LED
BÚP OS

Đèn led búp OS được thiết kế hoàn toàn mới đầy 
thẩm mỹ với dạng hình tròn và phần tản nhiệt gọn. 

Đèn có những lợi ích vượt trội, thay thế hoàn toàn các 
dòng đèn compact, đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt 
thông thường trên thị trường. 

Sử dụng chip LED Osram: thương hiệu chip Led nhất 
nhì thế giới với hiệu suất chiếu sáng cao và tản nhiệt 
nhanh giúp tuổi thọ chip Led lên tới 50.000 giờ – trong 
khi tuổi thọ của các chip Led khác thường từ 20.000 
giờ – 30.000 giờ.

Đèn LED Búp OS được ứng dụng chiếu sáng trong nhà 
và ngoài trời, thay thế các dòng đèn Compact và đèn 
huỳnh quang trong chiếu sáng dân dụng và công ng-
hiệp như: chiếu sáng nhà ở, chiếu sáng văn phòng, công 
sở, các cửa hàng,…với khả năng tiết kiệm điện năng 
hiệu quả.

ĐÈN LED NHÓT ĐÈN LED NẾN ĐÈN LED TRANG TRÍ

TLC-BOS-03W

ĐÈN LED BÚP OS 3W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 03W
: ф45x84 mm
: E27 mm
: 345 Lm
: AC 85-265

T 40.000đV TLC-BNN-KR / KR03

ĐÈN LED NHÓT 3W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 03W
: ф40x80 mm
: E14 mm
: 240 Lm
: AC 85-265

T
3M

49.000đ

71.000đ

V

TLC-BOS-06W

ĐÈN LED BÚP OS 6W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 06W
: ф55x110 mm
: E27 mm
: 690 Lm
: AC 85-265

T 62.000đV

TLC-BOS-08W

ĐÈN LED BÚP OS 8W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 08W
: ф60x118 mm
: E27 mm
: 920 Lm
: AC 85-265

T 71.000vnđV

TLC-BOS-03W

ĐÈN LED BÚP TRANG TRÍ

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 03W
: ф45x84 mm
: E27 mm
: 345 Lm
: AC 85-265

Đ 42.000đXL XD

TLC-BOS-10W

ĐÈN LED BÚP OS 10W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф65x137 mm
: E27 mm
: 1150 Lm
: AC 85-265

T 85.000đV
3M 71.000đ

TLC-BNN-NR / NR03

ĐÈN LED NẾN 3W

Công suất
Kích thước
Đui xoáy
Quang thông
Điện áp

: 03W
: ф40x80 mm
: E14 mm
: 240 Lm
: AC 85-265

T 49.000đV

TLC-BOS-13W

ĐÈN LED BÚP OS 13W

Công suất
Kích thước
Đui cắm
Quang thông
Điện áp

: 13W
: ф75x149 mm
: E27 mm
: 1495 Lm
: AC 85-265

T 107.000đV

ĐÈN LED BÚP TRANG TRÍ

Sản phẩm sử dụng
CHIP LED OSRAM
Cộng hòa liên bang ĐỨC

BẢO HÀNH 30 THÁNG
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LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS

Cuộc sống ngày càng hiện đại, việc sử dụng đèn LED 
không chỉ đơn thuần là đem lại ánh sáng mà còn có 

tính năng nổi bật hơn đó là ứng dụng trong trang trí nội 
thất, tạo nên một không gian đầy sang trọng với giá trị với 
mỹ quan cao. Đèn LED âm trần thương hiệu TLC LIGHTING 
là một điển hình cụ thể với thiết kế độc đáo sở hữu những 
tính năng nổi bật giúp cho không gian nội thất tinh tế, 
hiện đại.

Các sản phẩm đèn LED âm trần TLC LIGHTING được sử 
dụng để lắp đặt cho các loại trần giả, trần thạch cao, trần 
gỗ, trần nhựa, trần nhôm, kể cả trần bê tông. Trong bất cứ 
không gian nào, từ phong cách cá tính đến cổ điển, từ diện 
tích nhỏ đến diện tích lớn, các mẫu đèn âm trần của TLC 
LIGHTING đều có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chiếu sáng 
của người tiêu dùng ở mức độ cao nhất. 

Âm trần cổ điển là dòng đèn LED cao cấp nhất của TLC LIGHTING, ứng dụng chiếu sáng và trang trí cho biệt 
thự, khách sạn, chung cư và những công trình cao cấp mang phong cách tân cổ điển.

Đây là sản phẩm đèn LED âm trần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng Chip LED Citizen của Nhật Bản - thương hiệu 
Chip LED cao cấp nhất thế giới. Với dòng LED âm trần cổ điển, TLC Lighting cam kết chế độ bảo hành số 1 Việt 
Nam: Đổi mới trong 2 năm - bảo hành trực tiếp tại dự án.

ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

TLC-ACĐ-VĐ-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN
STANDARD
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф108x70 mm
: ф76 mm
: 1450 Lm
: AC 100-275

T 1.067.000đV TLC-ACĐ-VV-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN
GOLD 18K-PREMIER
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф108x70 mm
: ф76 mm
: 1450 Lm
: AC 100-275

T 1.444.000đV

ĐÈN LED
ÂM TRẦN
SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP

TTTT
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ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG

TLC-AMC-VT-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
12W MẶT TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф150x52 mm
: ф110 mm
: 1081 Lm
: AC 100-275

T 308.000đV
3M 378.000đ

TLC-AMC-VT-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
7W MẶT TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф118x52 mm
: ф90 mm
: 630 Lm
: AC 85-265

T 210.000đV
3M 257.000đ

TLC-AMC-VT-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
5W MẶT TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф106x52 mm
: ф76 mm
: 450 Lm
: AC 85-265

T 187.000đV
3M 222.000đ

TLC-AMC-VV-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
12W MẶT VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф150x52 mm
: ф110 mm
: 1081 Lm
: AC 100-275

T 313.000đV
3M 383.000đ

TLC-AMC-VV-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
7W MẶT VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф118x52 mm
: ф90 mm
: 630 Lm
: AC 85-265

T 215.000đV
3M 261.000đ

TLC-ACĐ-VV-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
5W MẶT VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф106x52 mm
: ф76 mm
: 450 Lm
: AC 85-265

T 191.000đV
3M 226.000đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO

TLC-AMP-VT-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLAST 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 805 Lm
: AC 85-265

T 182.000đV
3M 211.000đ

TLC-ANG-VV-09W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO GOLD 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф145x39 mm
: ф102 mm
: 1035 Lm
: AC 85-265

T 289.000đV
3M 333.000đ

TLC-ANG-VV-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO GOLD 5W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x35 mm
: ф72 mm
: 575 Lm
: AC 85-265

T 184.000đV
3M 207.000đ

TLC-ANP-VB-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLATINUM 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 805 Lm
: AC 85-265

T 213.000đV
3M 256.000đ

TLC-AMP-VT-09W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLAST 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф145x39 mm
: ф102 mm
: 1035 Lm
: AC 85-265

T 256.000đV
3M 311.000đ

TLC-AMP-VT-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLAST 5W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x35 mm
: ф72 mm
: 575 Lm
: AC 85-265

T 185.000đV
3M 189.000đ

TLC-ANG-VV-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO GOLD 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 805 Lm
: AC 85-265

T 207.000đV
3M 249.000đ

TLC-ANP-VB-09W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLATINUM 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф145x39 mm
: ф102 mm
: 1035 Lm
: AC 85-265

T 296.000đV
3M 340.000đ

TLC-ANP-VB-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG
NANO PLATINUM 5W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x35 mm
: ф72 mm
: 575 Lm
: AC 85-265

T 191.000đV
3M 213.000đ

TT
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ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC

TLC-AKĐ-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC 7W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x40 mm
: ф90 mm
: 630 Lm
: AC 85-265

T 182.000đV
3M 233.000đ

TLC-AKĐ-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC 9W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф148x40 mm
: ф110 mm
: 810 Lm
: AC 85-265

T 251.000đV
3M 302.000đ

TLC-AKĐ-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC 5W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x40 mm
: ф76 mm
: 450 Lm
: AC 85-265

T 158.000đV
3M 198.000đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS

TLC-ATO-VB-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN BẠC 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 900 Lm
: AC 85-265

T 196.000đV
3M 216.000đ

TLC-ATO-VV-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN VÀNG 12W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф148x37 mm
: ф110 mm
: 1200 Lm
: AC 85-265

T 271.000đV
3M 311.000đ

TLC-ATO-VV-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN VÀNG 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 700 Lm
: AC 85-265

T 179.000đV
3M 199.000đ

TLC-ATO-MT-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
MẶT TRẮNG 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 900 Lm
: AC 85-265

T 200.000đV
3M 220.000đ

TLC-ATO-VB-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN BẠC 12W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф148x37 mm
: ф110 mm
: 1200 Lm
: AC 85-265

T 267.000đV
3M 307.000đ

TLC-ATO-VB-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN BẠC 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 700 Lm
: AC 85-265

T 174.000đV
3M 195.000đ

TLC-ATO-VV-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
VIỀN VÀNG 9W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 900 Lm
: AC 85-265

T 200.000đV
3M 220.000đ

TLC-ATO-MT-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
MẶT TRẮNG 12W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф148x37 mm
: ф110 mm
: 1200 Lm
: AC 85-265

T 271.000đV
3M 311.000đ

TLC-ATO-MT-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS
MẶT TRẮNG 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x37 mm
: ф90 mm
: 700 Lm
: AC 85-265

T 179.000đV
3M 199.000đ

TT TTTT TT
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ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI MỎNG ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI DÀY

TLC-ACM-VT-09W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 9W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф148x35 mm
: ф105 mm
: 720 Lm
: AC 85-265

T 210.000đV
3M 250.000đ

TLC-ACM-VT-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 7W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x35 mm
: ф90 mm
: 560 Lm
: AC 85-265

T 140.000đV
3M 187.000đ

TLC-ACM-VT-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 5W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x35 mm
: ф76 mm
: 400 Lm
: AC 85-265

T 124.000đV
3M 170.000đ

TLC-ACM-VV-09W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 9W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф148x35 mm
: ф105 mm
: 720 Lm
: AC 85-265

T 215.000đV
3M 254.000đ

TLC-ACM-VV-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 7W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x35 mm
: ф90 mm
: 560 Lm
: AC 85-265

T 145.000đV
3M 191.000đ

TLC-ACM-VV-05W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐẾ 
MỎNG 5W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x35 mm
: ф76 mm
: 400 Lm
: AC 85-265

T 128.000đV
3M 175.000đ

TLC-ACD-VV-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
7W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x65 mm
: ф90 mm
: 560 Lm
: AC 85-265

T 163.000đV
3M 203.000đ

TLC-ACD-VT-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
9W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф150x65 mm
: ф110 mm
: 720 Lm
: AC 85-265

T 222.000đV
3M 257.000đ

TLC-ACD-VT-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
5W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x65 mm
: ф76 mm
: 400 Lm
: AC 85-265

T 135.000đV
3M 187.000đ

TLC-ACD-VV-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
9W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф150x65 mm
: ф110 mm
: 720 Lm
: AC 85-265

T 226.000đV
3M 261.000đ

TLC-ACD-VV-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
5W VIỀN VÀNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 5W
: ф110x65 mm
: ф76 mm
: 400 Lm
: AC 85-265

T 140.000đV
3M 191.000đ

TLC-ACD-VT-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI
7W VIỀN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф120x65 mm
: ф90 mm
: 560 Lm
: AC 85-265

T 159.000đV
3M 198.000đ

TT TT TT TT
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ĐÈN LED ÂM TRẦN COB

TLC-ACO-TT-07W

ĐÈN LED ÂM TRẦN COB 7W MẶT 
TRÒN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 7W
: ф107x66 mm
: ф90 mm
: 770 Lm
: AC 85-265

T 224.000đV TLC-ACO-TT-14W

ĐÈN LED ÂM TRẦN COB 14W MẶT 
TRÒN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 14W
: 225x120x75 mm
: 90x185 mm
: 770 Lm
: AC 85-265

T 471.000đV

• Cấu tạo vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, đế dày giúp tản nhiệt 
cực tốt cho đèn tăng tuổi thọ.

• Chỉ số hoàn màu Ra>80 cho ánh sáng chân thực, thật, không gây 
cảm giác chói mắt, gây hại cho mắt.

• Tuổi thọ trên 50.000 giờ, cao hơn 2 lần so với đèn huỳnh quang 
thông thường.

• Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân và chì, không gây 
hiện tượng nhấp nháy.     

3M3M 565.000đ259.000đ

ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB

TLC-NCO-VV-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB 
GOLD 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 07W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 770 Lm
: AC 85-265

T 218.000đV
3M 260.000đ

TLC-NCO-VP-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB 
PLATINUM 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 07W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 770 Lm
: AC 85-265

T 227.000đV
3M 269.000đ

TLC-NCO-VT-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB 
PLAST 7W
Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 07W
: ф120x38 mm
: ф82 mm
: 770 Lm
: AC 85-265

T 193.000đV
3M 222.000đ

TT TT TT TT
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ĐÈN LED
ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

Thiết kế dựa trên tiêu chí: “Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế”, đèn LED âm 
trần siêu mỏng là một dòng sản phẩm đột phá của TLC LIGHTING được chứng 

minh qua sự thịnh hành và ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng.

Đèn âm trần siêu mỏng chỉ dày 2,5cm, được đúc từ hợp kim nhôm nguyên khối. 
Đèn LED âm trần siêu mỏng sử dụng tản nhiệt trực tiếp qua phần mặt sau đèn, 
dù không dùng đế tản nhiệt ở đuôi đèn nhưng đèn vẫn đảm bảo độ sáng và tản 
nhiệt rất tốt. Hơn nữa mẫu đèn này tạo ra lượng ánh sáng có hiệu suất sử dụng 
cao hơn do lượng nhiệt ít hơn hẳn so với các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn 
huỳnh quang, đèn sợi đốt… 

• Hiệu suất chiếu sáng cao, Ra>85, ánh sáng trung thực.
• Tuổi thọ cao lên đến 40.000 giờ, tiết kiệm đến 80% so với các loại đèn 

truyền thống.
• Thiết kế bền chắc, tính thẩm mỹ cao.
• Không phát ra tia cực tím, không chứa thủy ngân, an toàn cho sức khỏe 

người sử dụng.

Đèn LED âm trần siêu mỏng được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Thông thường 
đèn được dùng để chiếu sáng cho phòng bếp, phòng ngủ hay phòng khách 
nhưng hiện nay đèn còn được dùng để trang trí cho nhiều công trình kiến trúc 
khác nhau như văn phòng, trường học, trung tâm thương mại, showroom, khu 
vui chơi giải trí,....

Có thể thấy được đèn LED âm trần siêu mỏng thực sự là một sản phẩm tốt và 
tiện dụng nhất hiện nay.

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

TLC-ASM-HV-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W VUÔNG

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: 168x168x25 mm
: 155x155 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 196.000đV
3M 240.000đ

TLC-ASM-HT-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W TRÒN

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 18W
: ф220x25 mm
: ф205 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 267.000đV
3M 400.000đ

TLC-ASM-HT-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W TRÒN

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 9W
: ф145x25 mm
: ф120 mm
: 705 Lm
: AC 85-265

T 160.000đV
3M 189.000đ

TLC-ASM-HV-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W VUÔNG

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 220x220x25 mm
: 205x205 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 278.000đV
3M 433.000đ

TLC-ASM-HV-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W VUÔNG

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 115x115x25 mm
: 106x106 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 109.000đV
3M 153.000đ

TLC-ASM-HT-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W TRÒN

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф168x25 mm
: ф155 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 189.000đV
3M 233.000đ

TLC-ASM-HT-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W TRÒN

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 6W
: ф120x25 mm
: ф105 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 107.000đV
3M 151.000đ

PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

TT TT

TTTT

TT TT

TT TT
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Với sự phát triển tiên tiến của công nghệ LED, đèn LED ốp trần là thiết bị chiếu sáng sử dụng chip LED cao cấp để phát ra ánh sáng chất 
lượng và tạo không gian thẩm mỹ hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Đèn LED của TLC LIGHTING được thiết kế kiểu dáng phong phú, mẫu mã và công suất đa dạng, cộng với nhiều ưu điểm vượt trội nên đèn ốp 
trần đang dần dần thay thế các sản phẩm sử dụng công nghệ cũ. Không những vậy, đèn ốp trần có dải sáng đều, tinh khiết, tạo cảm giác 
chân thật và dễ chịu cho người tiêu dùng. Đặc biệt với loại đèn LED ốp trần, ngoài hai loại đèn mặt tròn hay mặt vuông, người tiêu dùng còn 
có thể lựa chọn ánh sáng màu đơn sắc hay đổi màu tùy thuộc vào nhu cầu chiếu sáng từ đơn giản đến cấp độ cao hơn. 

Đèn ốp trần có nhiều ưu điểm vượt trội, thời gian chiếu sáng lâu dài nên được người dùng đánh giá là thân thiện với môi trường và ánh sáng 
an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa, đèn có thể lắp đặt ở khắp mọi nơi như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, hành lang,... và xứng 
đáng là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho bạn. 

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY

TLC-ONG-60W-03

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 
60W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 60W
: ф520x62 mm
: 6900 Lm
: AC 85-265

1.511.000đ3M

TLC-ONG-30W-03

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 
30W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: ф320x62 mm
: 3450 Lm
: AC 85-265

844.000đ3M

TLC-ONG-40W-03

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 
40W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 40W
: ф420x62 mm
: 4600 Lm
: AC 85-265

1.067.000đ3M

TLC-ONG-14W

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 14W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф280x60 mm
: 1610 Lm
: AC 85-265

T 367.000đV XD

TLC-ONG-22W

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 22W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 22W
: ф340x62 mm
: 2530 Lm
: AC 85-265

T 489.000đV XD

TLC-ONG-30W

ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 30W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: ф385x65 mm
: 3450 Lm
: AC 85-265

T 556.000đV XD

ĐÈN LED

ỐP TRẦN
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TLC-ONT-TĐ-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 6W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 06W
: ф120x40 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 156.000đV
3M 195.000đ

TLC-ONT-TT-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 
18W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: ф210x40 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 298.000đV
3M 378.000đ

TLC-ONT-TĐ-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 
12W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф170x40 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 233.000đV
3M 286.000đ

TLC-ONT-TT-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 
24W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 24W
: ф290x40 mm
: 1920 Lm
: AC 85-265

T 458.000đV
3M 595.000đ

LED ỐP NỔI

TLC-ONT-TT-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 
6W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 06W
: ф120x40 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 156.000đV
3M 193.000đ

TLC-ONT-TĐ-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 
18W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: ф210x40 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 298.000đV
3M 378.000đ

TLC-ONT-TT-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 
12W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф170x40 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 233.000đV
3M 286.000đ

TLC-ONT-TĐ-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 
24W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 24W
: ф290x40 mm
: 1920 Lm
: AC 85-265

T 458.000đV
3M 595.000đ

TLC-ONV-TĐ-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 
18W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 210x210x40 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 309.000đV
3M 401.000đ

TLC-ONV-TĐ-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 
24W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 24W
: 290x290x40 mm
: 1920 Lm
: AC 85-265

T 469.000đV
3M 641.000đ

TLC-ONV-TT-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 
12W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: 170x170x40 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 240.000đV
3M 298.000đ

TLC-ONV-TT-6W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 
6W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 120x120x40 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 160.000đV
3M 201.000đ

LED ỐP NỔI

TLC-ONV-TT-18W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 
18W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 210x210x40 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 309.000đV
3M 401.000đ

TLC-ONV-TĐ-06W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 
6W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 120x120x40 mm
: 480 Lm
: AC 85-265

T 160.000đV
3M 201.000đ

TLC-ONV-TT-24W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 
24W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 24W
: 290x290x40 mm
: 1920 Lm
: AC 85-265

T 469.000đV
3M 641.000đ

TLC-ONV-TĐ-12W

ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 
12W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: 170x170x40 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T 240.000đV
3M 298.000đ
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ĐÈN LED ỐP TRẦN RADAR

TLC-ORD-20W-01

ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG 
RADAR 20W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф250x70 mm
: 1860 Lm
: AC 85-265

T 556.000đ TLC-ORD-33W-01

ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG 
RADAR 33W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 33W
: ф330x80 mm
: 3069 Lm
: AC 85-265

T 844.000đ

ĐÈN LED ỐP TRẦN HIGHLIGHT SMART

TLC-OHS-46W-03

ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN 
HIGHLIGHT SMART 46W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 46W
: ф440x70 mm
: 5110 Lm
: AC 85-265

T 1.733.000đV
XD

TLC-OHS-76W-03

ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN 
HIGHLIGHT SMART 76W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 76W
: ф550x70 mm
: 8350 Lm
: AC 85-265

2.444.000đ

Đèn LED ốp trần điều khiển Highlight Smart là dòng đèn LED điều khiển từ xa thông minh mới ra mắt của TLC 
Lighting. Ngay từ thời điểm đầu ra mắt, sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng tin tưởng 

và sử dụng. Sản phẩm được ứng dụng phổ biến cho các công trình hiện đại như: phòng ngủ, phòng khách, phòng 
làm việc, sảnh chờ,…cho các chung cư, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, nhà ở cao cấp. Với những ưu điểm vượt 
trội của mình, sản phẩm luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

TT TT
ĐÊM ĐÊM

T V
XD
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ĐÈN LED TUÝP

TLC-TT5-18W

ĐÈN LED T5 18W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 1200 mm
: 1530 Lm
: AC 85-265

T 182.000đV

TLC-BTT-11W

ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 11W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 11W
: 600 mm
: 1045 Lm
: AC 85-265

T 116.000đ

TLC-BTT-28W

ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 28W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 28W
: 1200 mm
: 2660 Lm
: AC 85-265

T 200.000đ

TLC-TT8-24W

ĐÈN LED TUÝP T8 24W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 24W
: 1200 mm
: 2160 Lm
: AC 85-265

T 278.000đ TLC-TT8-PKM

MÁNG TUÝP

Kích thước : 1200 / 1200 / 600

56.000đMÁNG ĐƠN 0,6M

60.000đMÁNG ĐƠN 1,2M

84.000đMÁNG ĐÔI 1,2M

TLC-TTT-20W

ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 20W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: 1200 mm
: 2400 Lm
: AC 85-265

T 87.000đ

TLC-TT5-10W

ĐÈN LED T5 10W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: 600 mm
: 850 Lm
: AC 85-265

T 138.000đV

TLC-TTT-11W

ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 11W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 11W
: 600 mm
: 1045 Lm
: AC 85-265

T 84.000đ

TLC-TTT-28W

ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 28W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 28W
: 1200 mm
: 2660 Lm
: AC 85-265

T 115.000đ

TLC-TT8-18W

ĐÈN LED TUÝP T8 18W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 1200 mm
: 1440 Lm
: AC 85-265

T 193.000đV

TLC-BTT-20W

ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 20W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: 1200 mm
: 2400 Lm
: AC 85-265

T 144.000đ

TLC-TT8-10W

ĐÈN LED TUÝP T8 10W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: 600 mm
: 800 Lm
: AC 85-265

T 149.000đV

ĐÈN
LED TUÝP
Với sự thịnh hành và khả năng chiếu sáng tốt nhất thị trường hiện nay, đèn 

LED tuýp là một trong những sự lựa chọn đèn chiếu sáng hàng đầu của người 
tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm đèn LED tuýp với công nghệ LED hiện đại đã 
nâng tầm đèn tuýp truyền thống lên cao hơn với những lợi ích trong sử dụng và 
cuộc sống mà nó mang lại. 

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của đèn LED tuýp là khả năng tiết kiệm 
điện tối ưu mà vẫn mang lại giá trị sử dụng tốt nhất đến người tiêu dùng... Bên 
cạnh đó, đèn tuýp LED còn có tuổi thọ chiếu sáng cao lên đến 50,000h trong 
điều kiện chiếu sáng thông thường. Đây thực sự là con số hoàn hảo cho bất kỳ 
thiết bị chiếu sáng nào.

Không những có cường độ chiếu sáng tốt và ổn định, đèn LED tuýp TLC LIGHT-
ING không chứa thủy ngân, không chứa các tia tử ngoại hay tia cực tím nên có 
khả năng bảo vệ mắt và bảo vệ sức khỏe người sử dụng tới mức tối đa theo tiêu 
chuẩn của Bộ Y tế. Với công suất thấp, tuýp LED giúp tiết kiệm điện năng đến 
hơn 70% so với các loại đèn truyền thống. Hơn nữa, đèn LED tuýp cho ánh sáng 
với cường độ cơ bản đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dùng và có 
tính ứng dụng cao trong đa dạng môi trường sử dụng: từ văn phòng, nhà ở đến 
nhà hàng, trung tâm thương mại...
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ĐÈN LED TUÝP

TLC-TS8-27W

ĐÈN LED TUÝP HỘP S8 27W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 27W
: 600 mm
: 2565 Lm
: AC 85-265

T 333.000đV

TLC-TBN-36W

ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT 36W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 36W
: 1200 mm
: 3420 Lm
: AC 85-265

T 384.000đV
3M 489.000đ

TLC-TS8-54W

ĐÈN LED TUÝP HỘP S8 54W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 54W
: 1200 mm
: 5130 Lm
: AC 85-265

T 489.000đV

TLC-TS8-14W

ĐÈN LED TUÝP HỘP S8 14W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: 300 mm
: 1330 Lm
: AC 85-265

T 200.000đV

TLC-TBN-18W

ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT 18W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 18W
: 600 mm
: 1710 Lm
: AC 85-265

T 257.000đV
3M 322.000đ

TLC-TBN-10W

ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT 10W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: 300 mm
: 950 Lm
: AC 85-265

T 182.000đV

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU HỌA TIẾT

TLC-ĐTT-CMC-14W

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU 
CHÙA MỘT CỘT
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф85x140 mm
: 1050 Lm
: AC 85-265

640.000đ

TLC-ĐTT-CCHN-14W

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU 
CỘT CỜ HÀ NỘI
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф85x140 mm
: 1050 Lm
: AC 85-265

640.000đTLC-ĐTT-HS-14W

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU 
HOA SEN
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф85x140 mm
: 1050 Lm
: AC 85-265

T 640.000đH XD
TTT V

TLC-ĐTT-CBT-14W

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU 
CHỢ BẾN THÀNH
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф85x140 mm
: 1050 Lm
: AC 85-265

640.000đTLC-ĐTT-CCHR-14W

ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU 
CÁ CHÉP HÓA RỒNG
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 14W
: ф85x140 mm
: 1050 Lm
: AC 85-265

640.000đ

640.000đ

640.000đ 640.000đ

640.000đ

640.000đ

T

T

T

H

H

H

XD

XD

XD

TT

TT

TT

T

T

T

V

V

V
T H XD

TTT V
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ĐÈN LED TRANG TRÍ ĐÈN LED RỌI

TLC-ĐTT-HV-TT-06W-02

ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH VUÔNG
THÂN TRẮNG/ĐEN
Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 100x100x100 mm
: Vàng
: 480 Lm
: AC 85-265

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

711.000đ

711.000đ

TLC-ĐTT-CGTT-TT-12W-02

ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH TRÒN CÓ 
GÂN THÂN TRẮNG/ĐEN
Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 12W
: 240x170x90 mm
: Vàng
: 960 Lm
: AC 85-265

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

1.511.000đ

1.511.000đ

TLC-917-TT-12W-02

ĐÈN LED 917 THÂN TRẮNG/ĐEN

Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 12W
: 90x40x170 mm
: Vàng
: 960 Lm
: AC 100-275

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

556.000đ

556.000đ

TLC-ĐTT-BDTT-TT-06W-02

ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH BẦU DỤC 
THÂN TRẮNG/ĐEN
Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 6W
: ф200x75x90 mm
: Vàng
: 480 Lm
: AC 85-265

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

1.067.000đ

1.067.000đ

TLC-911-TT-06W-02

ĐÈN LED 911 THÂN TRẮNG/ĐEN

Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 90x40x110 mm
: Vàng
: 480 Lm
: AC 85-265

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

433.000đ

433.000đ

TLC-ĐTC-TT-06W-02

ĐÈN LED TRANG TRÍ TRỤ CỔNG 
THÂN TRẮNG/ĐEN
Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 6W
: 145x100x185 mm
: Vàng
: 480 Lm
: AC 100-275

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

711.000đ

711.000đ

TLC-RZ-TT-10W

ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 10W

Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф60x210 mm
: Trắng       Vàng
: 1150 Lm
: AC 85-265

433.000đTLC-RZ-TĐ-10W

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

TLC-RZ-TT-20W

ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 20W

Công suất
Kích thước
Ánh sáng
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф80x240 mm
: Trắng       Vàng
: 2300 Lm
: AC 85-265

TLC-RZ-TĐ-20W

433.000đ 622.000đ

622.000đ

THÂN TRẮNG

THÂN ĐEN

TLC-ĐTT-HV-TĐ-06W-02 TLC-ĐTT-BDTT-TĐ-06W-02

TLC-ĐTT-CGTT-TĐ-12W-02

TLC-917-TĐ-12W-02

TLC-911-TĐ-06W-02

TLC-ĐTC-TĐ-06W-02
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ĐÈN LED RỌI

TLC-RTC-TT-10W

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф70x135x90 mm
: 1200 Lm
: AC 85-265

T 362.000đV
3M 611.000đ

TLC-RTC-TT-20W

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф85x175x120 mm
: 2400 Lm
: AC 85-265

T 526.000đV
3M 770.000đ

TLC-AMP-VT-07W

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: ф85x175x120 mm
: 3600 Lm
: AC 85-265

T 831.000đV
3M 1.100.000đ

TLC-R2L-TT-20W

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W THÂN 
ĐEN/TRẮNG
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: ф90x120 mm
: 2400 Lm
: AC 85-265

T 538.000đV
3M 721.000đ

TLC-R2L-TT-10W

ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W THÂN 
ĐEN/TRẮNG
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: ф65x105 mm
: 1200 Lm
: AC 85-265

T 440.000đV
3M 587.000đTLC-R2L-TĐ-10W TLC-R2L-TĐ-20W

TLC-RTC-TĐ-10W TLC-RTC-TĐ-20W TLC-AMP-VT-07W

ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB115

TLC-RCO-TT-12W

ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI 
COB115 THÂN ĐEN
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф115x61 mm
: 1380 Lm
: AC 85-265

T 391.000đV
3M 464.000đ

TLC-RCO-TĐ-12W

ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI 
COB115 THÂN TRẮNG
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 12W
: ф115x61 mm
: 1380 Lm
: AC 85-265

T 391.000đV
3M 464.000đ
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Là dòng sản phẩm đèn LED trang trí phổ biến nhằm mục đích làm nổi bật và tạo điểm nhấn cho không gian của bạn. Đèn sử dụng các chip 
LED SMD cố định trên bản mạch. Đèn được vệ bằng lớp nhựa silicon chắc chắn giúp đèn hoạt động bền bỉ cả trong nhà và ngoài trời và 

ứng dụng linh hoạt trong việc uống, tạo hình cho các cấu trúc công trình phức tạp.

Toàn bộ chip LED và vỏ đèn được bảo vệ bởi lớp Silicon dày chống nắng nóng, chống nước mưa, chống cháy nổ hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ 
cho đèn để ứng dụng đa dạng trong nhà và ngoài trời. Đèn có tuổi thọ 40.000 giờ. Chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng trên toàn quốc

PHÒNG ĂN PHÒNG KHÁCH PHÒNG NGỦ PHÒNG ĐỌC SÁCH

ĐÈN LED DÂY

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

TLC-DY2-PK01 Nguồn 3014 (5m) 20.000
TLC-DY1-PK01 Nguồn 2835 (10m) 33.000
TLC-DY3-PK01 Nguồn 5730 (12m) 33.000
TLC-DY2-PK02 Nguồn 3014 (5m) 67.000
TLC-DY1-PK04 Nguồn 2835 3 màu 67.000

TLC-DY1-01

ĐÈN LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT

Kích thước
Quang thông
Điện áp
Bảo hành

: 100m
: 80 Lm/w
: AC 85-265
: 12 tháng

T 6.650.000đV
3M 8.517.000đ

TLC-DY3-01

ĐÈN LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY 
NỔ
Kích thước
Quang thông
Điện áp
Bảo hành

: 100m
: 90 Lm/w
: AC 85-265
: 12 tháng

T 10.733.000đV
3M 10.849.000đ

TLC-LDU-BN-09W

ĐÈN LED DÂY URANUS

Công suất
Kích thước
Hiệu suất quang
Điện áp
Bảo hành

: 9W
: 100m
: 80-100 Lm/w
: AC 85-265
: 24 tháng

T 10.223.000đV

XD

XD

ĐÈN
LED DÂY

TLC-DY1-03

TLC-DY3-03
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ĐÈN LED PANEL OS

TLC-TOS-CT-30x30

ĐÈN LED PANEL 0S 16W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 16W
: CT 305x305 / KT 295x295
: CT 295x295 mm
: 1520 Lm
: AC 85-265

T CT: 440.000đV
KT: 433.000đTLC-TOS-KT-30x30

TLC-TOS-CT-30x120

ĐÈN LED PANEL 0S 48W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 48W
: CT 305x1205 / KT 295x1195
: CT 295x1195 mm
: 4590 Lm
: AC 85-265

T CT: 1.258.000đV
KT: 1.244.000đTLC-TOS-KT-30x120

TLC-TOS-CT-60x120

ĐÈN LED PANEL 0S 72W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 72W
: CT 605x1205 / KT 595x1195
: CT 595x1195 mm
: 6840 Lm
: AC 85-265

T CT: 2.689.000đV
KT: 2.667.000đTLC-TOS-KT-60x120

TLC-TOS-CT-30x60

ĐÈN LED PANEL 0S 24W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 24W
: CT 305x605 / KT 295x595
: CT 295x595 mm
: 2280 Lm
: AC 85-265

T CT: 622.000đV
KT: 622.000đTLC-TOS-KT-30x60

TLC-TOS-CT-60x60

ĐÈN LED PANEL 0S 48W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 48W
: CT 605x605 / KT 595x595
: CT 595x595 mm
: 4590 Lm
: AC 85-265

T CT: 889.000đV
KT: 867.000đTLC-TOS-KT-60x60

ĐÈN LED PANEL TẤM

TLC-PTT-CT-30x30

ĐÈN LED PANEL 12W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 12W
: CT 305x305 / KT 295x295
: CT 295x295 mm
: 960 Lm
: AC 85-265

T CT: 311.000đV

TLC-PTT-CT-30x120

ĐÈN LED PANEL 42W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 42W
: CT305x1205 /KT 295x1195
: CT 295x1195 mm
: 3360 Lm
: AC 85-265

T CT: 1.222.000đVTLC-PTT-CT-30x60

ĐÈN LED PANEL 20W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 20W
: CT 305x605 / KT 295x595
: CT 295x595 mm
: 1600 Lm
: AC 85-265

T CT: 589.000đV

TLC-TOS-CT-60x120

ĐÈN LED PANEL 68W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 68W
: CT 605x1205 / KT 595x1195
: CT 595x1195 mm
: 5440 Lm
: AC 85-265

T CT: 2.889.000đVTLC-PTT-CT-60x60

ĐÈN LED PANEL 42W

Công suất
Kích thước
Lỗ khoét
Quang thông
Điện áp

: 42W
: CT605x605 /KT 595x595
: CT 595x595 mm
: 3360 Lm
: AC 85-265

T CT: 933.000đV

KT: 311.000đ

KT: 1.222.000đKT: 589.000đ

KT: 933.000đ KT: 2.889.000đ

TLC-PTT-KT-30x30

TLC-PTT-KT-30x120TLC-PTT-KT-30x60

TLC-PTT-KT-60x60 TLC-TOS-KT-60x120
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ĐÈN LED PHA KHÔNG VÍT CHỊU NƯỚC 2 LỚP

TLC-PT-30W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 30W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: 203x71x246 mm
: 2700 Lm
: AC 85-240

T 618.000đV

TLC-PT-20W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 20W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: 185x60x220 mm
: 1800 Lm
: AC 85-240

T 455.000đV

TLC-PT-10W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 10W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 10W
: 130x57x166 mm
: 900 Lm
: AC 85-240

T 280.000đV

TLC-PT-200W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 200W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 200W
: 380x110x420 mm
: 18500 Lm
: AC 85-240

T 3.850v.000đV

TLC-PT-150W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 150W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 150W
: 350x95x410 mm
: 13500 Lm
: AC 85-240

T 2.683.000đV

TLC-PT-100W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 100W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 286x96x350 mm
: 9000 Lm
: AC 85-240

T 1.610.000đV

TLC-PT-50W

ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG 
VÍT 50W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 229x72x295 mm
: 
: 4500 Lm
: AC 85-240

T 793.000đV

Đèn pha LED là thiết bị chiếu sáng thông minh sở hữu 
những tính năng nổi bật và được ứng dụng trong các 

không gian đa dạng. Với ưu điểm chống chịu mọi môi 
trường khắc nghiệt theo tiêu chuẩn IP65 về chống bụi và 
chống thấm nước, đèn LED pha phù hợp sử dụng ngoài trời 
như sân vườn, khu công viên, trang trí cho mặt tiền của 
ngôi nhà, sân bóng, resort... 

Bên cạnh đó, đèn LED pha còn có ánh sáng chất lượng, 
công suất cao, khả năng tiết kiệm điện tốt, đảm bảo hoạt 
động chiếu sáng ổn định và an toàn. Không những có ánh 
sáng mạnh, khả năng chiếu xa và chiếu rọi cao, đèn LED 
tuýp còn mang lại ánh sáng êm dịu tạo nên một khung 
cảnh đẹp đầy tinh tế cho khu vực được chiếu sáng.

ĐÈN
LED PHA
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ĐÈN LED PHA AEON

TLC-PAE-30W

ĐÈN LED PHA AEON 30W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: 180x135x30 mm
: 3450 Lm
: AC 85-265

T 611.000đV

TLC-PAE-20W

ĐÈN LED PHA AEON 20W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: 170x70x25 mm
: 2300 Lm
: AC 85-265

T 478.000đV

TLC-PAE-130W

ĐÈN LED PHA AEON 130W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 130W
: 460x280x36 mm
: 14950 Lm
: AC 85-265

T 2.778.000đV

TLC-PAE-100W

ĐÈN LED PHA AEON 100W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 345x260x36 mm
: 11500 Lm
: AC 85-265

T 1.733.000đV

TLC-PAE-50W

ĐÈN LED PHA AEON 50W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 241x180x36 mm
: 5750 Lm
: AC 85-265

T 844.000vnđV

ĐÈN LED PHA SIP

TLC-PS-150W

ĐÈN LED PHA SIP 150W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 150W
: 410x350x110 mm
: 16500 Lm
: AC 85-265

T 3.667.000đVTLC-PS-50W

ĐÈN LED PHA SIP 50W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 290x235x60 mm
: 5750 Lm
: AC 85-265

T 1.067.000đV

TLC-PS-200W

ĐÈN LED PHA SIP 200W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 200W
: 420x380x120 mm
: 23000 Lm
: AC 85-265

T 4.333.000đVTLC-PS-100W

ĐÈN LED PHA SIP 100W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 365x310x60 mm
: 11500 Lm
: AC 85-265

T 1.733.000đV

TLC-PS-30W

ĐÈN LED PHA SIP 30W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 30W
: 240x205x55 mm
: 3450 Lm
: AC 85-265

T 711.000đV

ĐÈN LED

PHA AEON
ĐÈN LED

PHA SIP
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ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO Friendly

TLC-PMS-30W

ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO
FRIENDLY 30W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 30W
: 187x172x45 mm
: lithium
: 15W/5V
: 15.000mAh

1.756.000đ

TLC-PMS-50W

ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO
FRIENDLY 50W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 50W
: 229x212x50 mm
: lithium
: 20W/5V
: 20.000mAh

2.200.000đ

TLC-PMS-150W

ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO
FRIENDLY 150W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 30W
: 352x308x75 mm
: lithium
: 30W/5V
: 40.000mAh

4.111.000đ

TLC-PMS-100W

ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO
FRIENDLY 100W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 100W
: 285x58x254 mm
: lithium
: 25W/5V
: 30.000mAh

3.000.000đ

TLC-PMS-200W

ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO
FRIENDLY 200W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 200W
: 467x100x360 mm
: lithium 
: 35W/5V
: 55.000mAh

5.533.000đ

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN LED ĐƯỜNG NLMT LIỀN THỂ MAXECO Friendly

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng vô tận từ 
thiên nhiên. Được khai thác, sử dụng rộng rãi và được xem là nguồn 

năng lượng của tương lai. Nắm bắt được xu hướng này, TLC LIGHTING đã 
cho ra dòng sản phẩm đột phá: Đèn năng lượng mặt trời MAXECO. 
Đây là sản phẩm bán chạy nhất trong các dòng đèn năng lượng mặt trời 
tại Việt Nam.
Với tiêu chí sử dụng “Năng lượng SẠCH cho cuộc sống XANH”, đèn năng 
lượng mặt trời MAXECO mang lại những ưu điểm chiếu sáng ưu Việt, tiết 
kiệm điện năng và hoàn toàn thân thiện cho người sử dụng.

TLC-ĐMS-90W

ĐÈN LED NLMT LIỀN THỂ MAXECO
FRIENDLY 90W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 90W
: 620x240x50 mm
: lithium 18650-4.2
: 30W/5V
: 20.000mAh

1.667.000đ TLC-ĐMS-120W

ĐÈN LED NLMT LIỀN THỂ MAXECO
FRIENDLY 120W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 120W
: 720x240x50
: lithium 18650-4.2
: 40W/5V
: 30.000mAh

2.178.000đ

THÂN THIỆN VÀ TIỆN LỢI
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ĐÈN LED ĐƯỜNG NLMT RỜI THỂ MAXECO Standard

TLC-ĐMS-50W

ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO
STANDARD 50W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 50W
: 450x180x73 mm
: 
: 20W/5V
: 15.000mAh

2.778.000đ TLC-ĐMS-150W

ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO
STANDARD 150W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 150W
: 450x180x73 mm
: 
: 40W/5V
: 30.000mAh

4.400.000đ

TLC-ĐMS-100W

ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO
STANDARD 100W
Công suất
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 100W
: 450x180x73 mm
: 
: 30W/5V
: 20.000mAh

3.533.000đ

ĐÈN LED TRỤ CỔNG NLMT MAXECO Standard

TLC-TCM.01

ĐÈN LED TRỤ CỔNG NLMT MAXECO
01
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 200x200x260 mm
: lithium 18650-4.2
: 2W/6V
: 2.000mAh

845.000đ

TLC-TCM.02

ĐÈN LED TRỤ CỔNG NLMT MAXECO
02
Kích thước
Loại pin
Công suất pin
Dung lượng pin

: 250x250x320 mm
: lithium 18650-4.2
: 2W/6V
: 2.400mAh

1.067.000đ
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ĐÈN EXIT THOÁT LÊN TRÊN

ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN

ĐÈN EXIT THOÁT XUỐNG DƯỚI

ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM
TLC-EX1-GC-01M-05

267.000đ

TLC-EX1-LT-01M-05
267.000đ

TLC-EX1-PT-01M-05
267.000đ

TLC-EX1-XD-01M-05
267.000đ

TLC-EX1-ST-01M-05
267.000đ

TLC-EX2-SP-01M-05
267.000đ

TLC-EX1-LT-02M-05
311.000đ

TLC-EX1-PT-02M-05
311.000đ

TLC-EX1-XD-02M-05
311.000đ

TLC-EX1-ST-02M-05
311.000đ

TLC-EX2-SP-02M-05
311.000đ

ĐÈN LED LỐI THOÁT

ĐÈN EXIT THOÁT SANG TRÁI ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI

TLC-EX2-WC-01M-05
267.000đ

TLC-EX2-WC-02M-05
311.000đ

ĐÈN KHU VỆ SINH

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

TLC-ĐHB-80W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 
80W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 80W
: 
: 9200 Lm
: AC 100-275

T 1.511.000đV

TLC-ĐX-200W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 200W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 200W
: 
: 22600 Lm
: AC 100-275

T 5.111.000đV

TLC-ĐX-100W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 100W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 
: 11300 Lm
: AC 100-275

T 2.800.000đV

TLC-ĐHB-100W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 
100W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 
: 11500 Lm
: AC 100-275

T 1.733.000đV

TLC-ĐHB-50W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 
50W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 
: 5750 Lm
: AC 100-275

T 1.067.000đV

TLC-ĐX-150W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 150W
: 
: 16950 Lm
: AC 100-275

T 3.356.000đV

TLC-ĐX-80W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 80W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 80W
: 
: 9040 Lm
: AC 100-275

T 2.111.000đVTLC-ĐX-50W

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 50W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 
: 5650 Lm
: AC 100-275

T 1.667.000đV
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ĐÈN LED ĐƯỜNG

TLC-ĐSS-126W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 126W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 126W
: 
: 16380 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐSS-42W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 42W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 42W
: 
: 5460 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐSS-98W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 98W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 98W
: 
: 12740 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐCA-100W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 
100W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 100W
: 
: 13000 Lm
: AC 100-275

T 3.111.000đV

TLC-ĐSS-168W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 168W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 168W
: 
: 21840 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐSS-56W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 56W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 56W
: 
: 7280 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐSS-112W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 112W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 112W
: 
: 14560 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐCA-150W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 
150W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 150W
: 
: 19500 Lm
: AC 100-275

T 3.889.000đV

TLC-ĐSS-84W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 84W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 84W
: 
: 10920 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐCA-50W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 50W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 50W
: 
: 6500 Lm
: AC 100-275

T 1.667.000đV

TLC-ĐSS-70W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẲNG 
SIÊU SÁNG 70W
Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 70W
: 
: 9100 Lm
: AC 100-275

T Liên hệ trực tiếpV

TLC-ĐCA-20W

ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 20W

Công suất
Kích thước
Quang thông
Điện áp

: 20W
: 
: 2600 Lm
: AC 100-275

T 933.000đV




